
Phụ lục 
Danh sách 27 sản phẩm hết thời hạn sử dụng nhãn hiệu OCOP  

theo Quyết địnhsố 852/QĐ-UBND ng�y 31/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai 
(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày         /3/2023 của UBND tỉnh) 

 

STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Phân hạng 

I Sản phẩm 4 sao    

1 Tiêu sọ Hữu Cơ Lệ Chí HTX NN&DV Nam Yang – Đak Đoa 
Thôn 5, xã Nam Yang, Đak Đoa, 

tỉnh Gia Lai 4 sao 

2 Tiêu đỏ Hữu Cơ Lệ Chí HTX NN&DV Nam Yang – Đak Đoa 
Thôn 5, xã Nam Yang, Đak Đoa, 

tỉnh Gia Lai 
4 sao 

3 Tiêu đen Hữu Cơ Lệ Chí HTX NN&DV Nam Yang – Đak Đoa 
Thôn 5, xã Nam Yang, Đak Đoa, 

tỉnh Gia Lai 4 sao 

4 Mật ong hoa C� phê Hợp tác xã Mật ong Phương Di Làng Klăh 1, xã Ia Der, Huyện Ia 
Grai, tỉnh Gia Lai 4 sao 

5 Trà Biển Hồ Công ty CP Chè Biển Hồ 
Xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, 

tỉnh Gia Lai 4 sao 

6 Bò khô Huy Vũ 
Công Ty TNHH MTV Bò khô Huy Vũ 

Đak Đoa 
TT Đak Đoa - Huyện Đak Đoa - 

Tỉnh Gia Lai 4 sao 

II Sản phẩm 3 sao    

1 
Viên tinh nghệ mật ong Phương 
Di 

Công ty TNHH MTV Phương Di Hẻm 169 Lê Thánh Tôn, TP. 
Pleiku, tỉnh Gia Lai 3 sao 

2 Tiêu đỏ sấy hồng ngoại Cơ sở sản xuất tiêu sấy Hồng Ngoại Trần 
Sơn 

Xã Nam Yang, Huyện Đak Đoa, 
tỉnh Gia Lai 3 sao 

3 Khoai lang Lệ Cần 
Hợp tác xã Nông nghiệp v� dịch vụ Tân 

Bình 
Thôn 3, Xã Tân Bình, Huyện Đak 

Đoa, tỉnh Gia Lai 3 sao 

4 Hạt Sacha Inchi 
Công ty TNHH Macca Sachi Tây 

Nguyên 
Thôn 3, xã Ia Pal, huyện Chư Sê, 

tỉnh Gia Lai 3 sao 

5 Cao Đinh lăng Hợp tác xã nông nghiệp Thảo Nguyên 
Thôn Hoàng Yên, xã Ia Phìn, 

huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

6 Cà phê hạt rang Tuyết Trúc Công ty TNHH MTV Tuyết Trúc 
Thôn Phù Cát, xã Ia Vê, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai 3 sao 
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7 Tiêu đỏ Tuyết Trúc Công ty TNHH MTV Tuyết Trúc 
Thôn Phù Cát, xã Ia Vê, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai 3 sao 

8 Mật ong nguyên chất Phước hỷ Hộ kinh doanh Phước Hỷ 
Xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, 

tỉnh Gia Lai 3 sao 

9 Phấn hoa mật ong Hộ kinh doanh Phước Hỷ 
Xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, 

tỉnh Gia Lai 3 sao 

10 C� phê hạt rang Xuân Dương Hộ kinh doanh Phan Hữu Dương 
Thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh 

Gia Lai 
3 sao 

11 C� phê bột Xuân Dương Hộ kinh doanh Phan Hữu Dương 
Thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh 

Gia Lai 
3 sao 

12 Đông trùng Hạ thảo Trung Phúc Hộ kinh doanh Phan Văn Định 
Thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh 

Gia Lai 
3 sao 

13 Cà phê Dalasa Cơ sở kinh doanh Trịnh Thị Lương 
155 Trường Chinh, Phường Tr� Bá, 

TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai 3 sao 

14 Mít sấy Hộ kinh doanh Lê Thái Sơn 
687 Trường Chinh, phường Chi 
Lăng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai 3 sao 

15 Thanh long sấy Hộ kinh doanh Lê Thái Sơn 
687 Trường Chinh, phường Chi 
Lăng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai 

3 sao 

16 Chuối sấy Hộ kinh doanh Lê Thái Sơn 
687 Trường Chinh, phường Chi 
Lăng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai 3 sao 

17 Dầu đậu n�nh ép nguyên chất Cơ sở kinh doanh H� Minh Th�nh 
Tổ 6, Phường Thắng Lợi, TP. 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

18 
Dầu lạc ( đậu phộng) ép nguyên 
chất Cơ sở kinh doanh Hà Minh Thành 

Tổ 6, Phường Thắng Lợi, TP. 
Pleiku, tỉnh Gia Lai 3 sao 

19 Mật ong hoa C� phê  Công ty TNHH Nuôi v� XNK Ong mật 
Gia Lai  

Thôn 1, xã Ia Krai, huyện Ia Grai, 
tỉnh Gia Lai  3 sao 

20 Măng le sấy khô  HTX Nông Lâm nghiệp Quyết Tiến  
 

Xã Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh 
Gia Lai  

3 sao 

21 Gạo Ba Chăm  Công ty TNHH MTV Ba Chăm  
 

09 Lê Lai, TT Kon Dơng, huyện 
Mang Yang, tỉnh Gia Lai  3 sao 

 


